	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ LA SƠN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
(tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Tuấn Anh
	1992
	
	Trung sơn
	035092012406
	Lao động tự do
 La Sơn, Bình Lục
	Bố; Ngô Kim Phiến
Mẹ: Ngô Thị Thu
Vợ: Chảo Mế Siểu
	Hêroin
	
	
	

	2
	Bùi Văn Hùng
	1993
	
	Trung sơn
	035093004347
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Bùi Văn Thanh 
Mẹ: Nguyễn Thị Yên
	đá
	
	
	

	3
	Đặng Việt Hùng
	1993
	
	Trung sơn
	035093000645
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Đặng Văn Vàng
Mẹ: Nguyễn Thị Sáu
	đá
	
	
	

	4
	Nguyễn Thanh Phong
	1999
	
	Đồng An
	035099003024
	Chấp hành án
	Bố: Nguyễn Văn Cảnh
Mẹ: Phạm Thị Tuyến 
	đá
	
	
	

	5
	Phạm Văn Mạnh
	2001
	
	Đồng Tâm
	035201002733
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Phạm Văn Kháng 
Mẹ: Nguyễn Thị Thoan 
	Hêroin
	TTTPCMT
	Sưu tra
	

	6
	Trần Văn Việt
	1978
	
	Đồng Tâm
	035078008911
	Lao động tự do
Thanh Hóa
	Bố: Trần Đức Phú
Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt
Vợ: Phạm Thị Hương
	Hêroin
	
	
	

	7
	Trần Văn Phúc
	1969
	
	Đồng Tâm
	035069005347
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Trần Đình Tặng 
Mẹ: Trần Thị Nậu
Vợ: Ngô Thị Phương 
	Hêroin
	
	
	

	8
	Tạ Quang Công
	1993
	
	Đồng Tập
	035093000168
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Tại Quang Thế 
Mẹ: Đỗ Thị Duyên
Vợ: Lê Thị Dung
	đá
	
	
	

	9
	Tạ Quang Thành
	1989
	
	Đồng Tập
	035089004116
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Tại Quang Thế 
Mẹ: Đỗ Thị Duyên 
	đá
	
	
	

	10
	Đinh Phúc Thiện
	1997
	
	Đồng Tập
	035097008906
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Đinh Văn Dùng 
Mẹ: Đinh Thị Thắm 
	đá
	TTTPCMT
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	1996
	
	Đồng Tập
	035096008558
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Ngọc Hanh 
Mẹ: Nguyễn Thị Mai Lan 
	đá
	TTTPCMT
	
	

	12
	Đinh Thị Vỹ
	
	1970
	Đồng Tập
	035170000833
	Lao động tự do
Hà nội
	Bố: Đinh Văn Giềng 
Mẹ: Nguyễn Thị Bình
Chồng: Lê Tiến Tuấn
	Hêroin
	Mua bán TPCMT
	
	

	13
	Đinh Văn An
	1990
	
	Tập Thượng
	035090002014
	Ngõ 121 Sài Đồng, Long Biên Hà Nội
	Bố: Đinh Văn Dính
Mẹ: Nguyễn Thị Các
Vợ: NguyễnThị Thúy ngân
	đá
	
	
	

	14
	Nguyễn Thành Lâm
	1989
	
	Đồng Tập
	035089001791
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Trường Sơn
Mẹ: Ngô Thị Tuấn
Vợ: Trần Thị Hồng Nhung 
	đá
	
	Sưu tra
	

	15
	Đặng Thế Anh Tùng 
	1996
	
	Trung sơn
	035096005337
	Lao động tự do
Hà Nội
	Bố: Đặng Văn Sinh 
Mẹ: Dương Thị Hạnh
	đá
	TTTPCMT
	
	

	16
	Phạm Văn Giáp
	1983
	
	Thượng Thụ
	035083008147
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Phạm Văn Đảng
Mẹ: Nguyễn Thị Khang
Vợ: Nguyễn Thị Luyến
	đá
	
	
	

	17
	Nguyễn Quốc Thuấn
	2000
	
	Đồng An
	035200000120
	Lao động tự do
La Sơn, Bình Lục
	Bố: Nguyễn Văn Năm
Mẹ: Trần Thị Lư
	Hêroin
	
	Sưu tra
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